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1. Mở đầu:
Hồ Chí Minh - một danh nhân văn hóa, một nhà tư tưởng lỗi lạc đã để lại cho dân tộc ta một hệ tư tưởng có giá trị to lớn. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đó là những nguyên lý mang tính tất yếu phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa về sứ mạng bảo vệ Tổ quốc và giải quyết mỗi quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đó là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Những giá trị ấy vẫn còn nguyên sức sống mãnh liệt trong thời đại ngày nay, một trong những tài sản quý báu đó là tư tưởng về quân sự.
        Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa dân tộc lịch sử mà còn có ý nghĩa quốc tế và thời đại sâu sắc. Là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống quan điểm cơ bản, toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là tư tưởng về chiến tranh nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân là sản phẩm sáng tạo của trí tuệ Hồ Chí Minh, trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa tư tưởng quân sự của nhân loại mà đỉnh cao là học thuyết quân sự Mác – Lênin, truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam và sự nắm bắt sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam, thực tiễn thế giới.
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong thời kì kháng chiến chống Mỹ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Thứ nhất: Bước vào cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đề ra hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ở thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, xây dựng quyết tâm giành độc lập cho dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc là đặc điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân. Bác Hồ khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"[1], "Lúc này chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước"[2], "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi"[3], "Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".[4]
Với quyết tâm ấy, dưới ngọn cờ của Ðảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử.
Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta hiểu sâu hơn tư tưởng của Người về chiến tranh nhân dân. Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của quần chúng trong chiến tranh nhân dân Việt Nam hiện đại. Trước thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam đã từng tiến hành nhiều cuộc chiến tranh với sự tham gia của nhân dân ở mức độ khác nhau, đã đánh bại nhiều thế lực xâm lược hung bạo, trong đó có cả kẻ thù Nguyên - Mông. Nhưng sau Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, dân tộc ta lại phải lần lượt đương đầu với những kẻ thù sừng sỏ nhất thế giới đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ðiều kiện lịch sử mới phải có lý luận mới về chiến tranh nhân dân hiện đại, trong đó việc xác định đặc điểm thời đại, tính chất chiến tranh, nguồn lực cơ bản để tiến hành kháng chiến được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, ngay trong thời kỳ chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong phạm vi cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự khác nhau giữa chiến tranh hiện đại và chiến tranh trước đây, qua đó xác định vai trò và nguồn lực chủ yếu trong chiến tranh hiện đại.
Bước sang thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Người nhấn mạnh: Động viên toàn dân đoàn kết chống Mỹ, đồng thời phải nâng cao kiến thức quân sự cho toàn dân, giáo dục nhân dân từ các cháu đến ông bà cả về chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu. Người còn căn dặn: Nói giành thắng lợi quân sự, nhưng phải chú ý đến giữ sức dân, người của kiệt thì quân nhiều không đánh được. Vì thế, cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược của nhân dân miền Nam đã khơi dậy mọi phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam đã được lịch sử kiểm nghiệm, chứng minh. Trong cuộc chiến tranh này, tinh thần đó nhân lên thành khát vọng cháy bỏng Nam - Bắc sum họp một nhà để dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam liền một dải. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Miền Nam luôn trong trái tim tôi, Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. 
Quán triệt tư tưởng của Người, trong suốt thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Ðảng và Nhà nước ta hết sức chăm lo cho nhân dân về đủ mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân cả nước trở thành một khối thống nhất, cao trào cách mạng dâng cao trong mọi giới, mọi ngành. Ðó là phong trào hành động cách mạng: "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền nam ruột thịt", "Chắc tay súng, vững tay cày", "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Làm nghìn việc tốt". Nhờ vậy, sức mạnh chiến đấu của toàn dân Việt Nam trên cả hai miền Nam - Bắc được nhân lên gấp bội, phát triển mạnh mẽ. Sự đóng góp sức của, sức người "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" của nhân dân miền Bắc là tấm lòng, là quyết tâm của cả nước đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Trong giai đoạn cuối chiến tranh "toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt" được phát huy cao độ, kết hợp với sức mạnh của thời đại, thực lực cách mạng ngày càng lớn mạnh. Nhờ có thực lực cách mạng mạnh, ta đã tạo ra thời cơ và khi thời cơ đến, ta nhanh chóng mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thứ hai,  Người nhấn mạnh phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, giữ vững chủ động trong chiến tranh: Ðộc lập, tự chủ và giữ vững chủ động là hai quan điểm nổi tiếng mà Người đã nêu ra. Từ quan điểm đó, Người xác định sức mạnh của công cuộc giải phóng: "Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng nỗ lực của bản thân anh em” [5]. Đối với Hồ Chí Minh, nhân dân là phạm trù cao quý nhất, một phạm trù chính trị chủ đạo trong học thuyết cách mạng của người “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” [6]. Đó là một minh chứng điển hình về niềm tin vào sức mạnh của nhân dân. Người khẳng định, dân khí mạnh thì binh lính nào, sung ống nào cũng không địch nổi. Người từng nói với cán bộ: Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó mấy, to lớn mấy, nhân dân cũng làm được. Đó là sự tổng kết thực tiễn cách mạng sâu sắc: phải không ngừng học dân. “Nhân dân ta rất cần cù, thông minh và khéo léo. Trong sản xuất và trong sinh hoạt, họ có rất nhiều kinh nghiệm quý báu” [8], do vậy cán bộ ta “cần tham gia tổng kết những kinh nghiệm quý báu ấy” [9].
Cân nhắc tất cả những nhân tố liên quan, theo định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là con đường giải phóng miền Nam chỉ là con đường cách mạng, đầu năm 1959, Hội nghị Trung ương Ðảng lần thứ 15 đã xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Dưới ánh sáng Nghị quyết của Ðảng, phong trào "đồng khởi" của nhân dân đã nổ ra, phát triển thành chiến tranh cách mạng; vừa đấu tranh chính trị vừa đấu tranh quân sự, làm phá sản chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó của Người, trong các chặng đường cách mạng, Ðảng ta luôn luôn chủ động, độc lập, tự chủ trong việc hoạch định đường lối cách mạng cũng như trong việc tổ chức lực lượng và chỉ đạo thực tiễn sắc bén để giải quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhờ có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có đường lối cách mạng đúng đắn, luôn luôn quán triệt sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xuất phát từ thực tiễn khách quan của đất nước để đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, đưa sự nghiệp đổi mới vượt qua những khó khăn thử thách, đi đến thắng lợi. Đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng xuất phát từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ yêu cầu khách quan của tình hình thế giới, cũng như thực tiễn cách mạng nước ta. Nhưng một điều không thể phủ nhận, đó chính là bản lĩnh chính trị, năng lực thiên tài cuả Đảng ta khi đứng trước những khó khăn, thách thức, trước những bước quanh của lịch sử.
Thứ ba, Người khẳng định rằng chiến tranh nhân dân phải có lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, có hậu phương vững mạnh. Căn cứ vào mục tiêu và động lực của cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam hiện đại, tư tưởng chiến tranh nhân dân của Người đã đề cập một cách hệ thống các quan điểm về đoàn kết toàn dân, động viên sức mạnh toàn dân đánh giặc; vũ trang toàn dân đi đôi với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân; phát huy ưu thế của chế độ mới và mọi nguồn lực của quốc gia, tranh thủ các nguồn lực quốc tế... Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân là: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Đây là hình thức tổ chức sáng tạo, thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, phù hợp với nghệ thuật quân sự và cách đánh của chiến tranh nhân dân Việt Nam; nhằm phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân, của cả dân tộc Việt Nam cho chiến tranh.
Ðến thời kỳ chống Mỹ, do đặc điểm đất nước ta tạm thời chia làm hai miền, do đối tượng của cách mạng khác trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển thêm các quan điểm ở những khâu chủ yếu như: phát huy cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược; xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng du kích và các hình thức đấu tranh của các lực lượng đó ở miền Nam; sự phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, Người quan tâm nhiều đến hai khâu then chốt. Một là, phải xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện. Hai là, phải xây dựng hậu phương thật vững chắc.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, Ðảng ta đã đưa cuộc chiến tranh nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước phát triển nhảy vọt chưa từng thấy với nhiều nội dung và hình thức mới. Thêm vào đó, qua thực tiễn chiến đấu, quần chúng lại sáng tạo thêm nhiều cách đánh hay, thắng gọn, làm cho cuộc chiến đấu của quân dân ta càng đa dạng về loại hình tác chiến, sâu đậm về tính nhân dân, phong phú về sự kết hợp giữa thô sơ với hiện đại. 
Đảng ta xác định: miền Bắc là hậu phương lớn, sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng của cả nước là nơi cung cấp sức người, sức của cho miền Nam; miền Nam là tiền tuyến lớn, cách mạng miền Nam có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Trong giai đoạn này hai miền Nam – Bắc phải thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau nhưng lại có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với nhau, thúc đẩy và hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Đó là nét độc đáo chưa có tiền lệ trong lịch sử và là thành công lớn của Đảng ta; đồng thời, là nguyên nhân chủ yếu, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gay go, quyết liệt của nhân dân ta. Việc xác định đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, tài thao lược xuất sắc của Đảng, nhất là ở những thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến.
Bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các đơn vị bộ đội chủ lực đã được trang bị đầy đủ về mọi mặt. Các trang bị chủ yếu như: vũ khí, phương tiện kĩ thuật, lương thực, thực phẩm... đều vượt mức yêu cầu. Ðại thắng mùa Xuân 1975 để lại những bài học sâu sắc về nguồn sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân chống xâm lược. Ðó là sức mạnh toàn dân đánh giặc, sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân được xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng lùi xa với thời gian, ý nghĩa tư tưởng đó của Người càng lung linh tỏa sáng.
3. Kết luận:
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân là cơ sở, nền tảng hình thành đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng - một trong những nhân tố quyết định thắng lợi quân sự to lớn của cách mạng Việt Nam suốt mấy thập kỷ qua. Trước tình hình, nhiệm vụ cách mạng hiện nay, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh về nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng của Người mãi tỏa sáng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
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